	     TT
	Chủ Cơ Sở
	Địa Chỉ
SĐT
	Loại hình sản xuất - kinh doanh
	Đăng kí kinh doanh
	Giấy xá nhận kiến thức ATVSTP
	Giấy khám sức khỏe
	Chứng nhận cơ sở đủ ĐK
	Ghi chú

	1
	Trần việt Hà
( Hà Lượng)
	Tiên Long
0856374787
	Hàng tạp Hóa
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị Thu
(Thu Hào)
	Tiên Long
0977547361
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	3
	Phan Hữu Đồng
	Tiên Long
0838575466
	DV ăn uống
	
	
	
	
	

	4
	Phan Tùng Lương
( Hà Lương)
	Tiên Long
0949109670
	DV ăn uống
	
	
	
	
	

	5
	Trần Thị Anh
( Hà Anh)
	Tiên Long
0916134365
	DV ăn uống
	
	
	
	
	

	6
	Quang Hiếu 
	Tiên Long

	Sx Bánh mỳ
	
	
	
	
	

	7
	HoàiThương
	
	Cháo dinh dưỡng
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Thị Thanh Hoa
( Hoa Chiểu)
	Lâm Thành
0968764675
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	9
	Trường Mn Sơn Trung ( cơ sở 1)
	Lâm Thành
0949112048
	Bếp ăn tập thể
	
	
	
	
	

	10
	[bookmark: _GoBack]Trường Mn Sơn Trung( cơ sở 2)
	Hải Thượng
	Bếp ăn tập thể
	
	
	
	
	

	11
	Trường MN Hapyyhose
        
	Mai Hà
	Bếp ăn tập thể
	
	
	
	
	

	12
	Trần Thị Quý
( Qúy Vũ)
	Lâm Thành
0393837515
	Hàng Tạp Hóa
	
	28E8004136 (24-8-2020)
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Hải
	Lâm Thành 0396674037
	Sx Đậu phụ
	
	
	
	
	

	14
	Hồ Thị Lâm
	Mỹ Sơn 0949894678
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	15
	Hồ Trợ
	Mỹ Sơn
0989744038
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	16
	Thái Công Trường
	Mỹ Sơn
0977344001
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	17
	Thái Thị Hà
	Mỹ Sơn
0359689881
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh
	Hải Thượng 0973452579
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Văn Hùng
( Hương Hùng)
	Hải Thượng 037868996
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	20
	Nhà hàng hải thượng
	Hải Thượng
	Dv ăn uống
	
	
	
	
	

	21
	Hồ Thị Nguyên
( Thanh Hiển)
	Hải Thượng 0375529271
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	22
	Long Quốc

	Hải Thượng 0977328986
	Dv ăn uống
	
	28E8003162
	
	
	

	23
	Võ Thị Dung
	Hải Thượng 0969020498
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị Quyên
	Hải thượng 0986135216
	Hàng tạp hóa
	
	
	
	
	

	25
	Cây bàng
	Hải Thượng
0985594795
	DV ăn uống
	
	
	
	
	

	26
	Diệp Nguyên
	Hải Thượng
0916942483
	DVăn uống
	
	
	
	
	

	27
	Nhà hàng o Tú Dung
	Mai Hà
0915249095
	DV ăn uống
	16/2015attp/cndk ngày 6/9/20115
	28E8002252
	
	
	

	28
	Phạm văn Toàn
	Mai Hà
0397276534
	Lò giết mổ tập trung
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Văn Hanh
	Mai Hà
	SX Bánh chưng
	
	
	
	
	

	30
	Võ Văn Giap
   Dê 18 món
	Mai Hà 0978878770
	DV ăn uống
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Thị Hồng
	Mai Hà
0359467432
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn Huy
	Mai Hà
0974995587
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	33
	Phan Văn Sửu
	Trung Thịnh
	SX Bánh Mướt
	
	
	
	
	

	34
	Phạm Văn Thống
(Liên Thống)
	Hà Tràng
0911100803
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Nghi
( Bà Nghi)
	Hà Tràng
0328206210
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	36
	Hoa Dương
	Hà tràng
	Dv ăn uống
	
	
	
	
	

	37
	Dương  Thị Nghĩa
	Tân Tràng
0376998127
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	38
	Hồ Việt Hà
(Lý Anh)
	Hồ Sơn
0988676048
	Dv ăn uống
	
	
	
	
	

	39
	Phạm Thị Nhàn
	Hồ Sơn
0342123563
	HàngTạp Hóa
	
	3002077130
(26/6/2017)
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Quang
	Hồ Sơn
0399510548
	HàngTạp Hóa
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị Hoài
	Hồ Sơn
0912638475
	HàngTạp Hóa
	
	
	
	
	

	42
	Hồ Thị Xuân
( Xuân Kiên)
	Long Đình
0352216809
	Hàng Tạp Hóa
	
	28E8001983
	
	
	

	43
	Trần Thị Mỹ
	Long Đình
0359766699
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Thị Thắm
( Thắm Thành)
	Long Đình
0989796662
	Hàng tạp hóa
	
	28E8002208
	
	
	

	45
	Võ Thanh Quang
	Long Đình
0977912981
	Kd Sữa bột
	
	28E8004014
	
	
	

	46
	Nguyễn Thị Thủy
	Long Đình
0977394330
	Hàng Tạp Hóa
	
	
	
	
	

	47
	Dương Xuân Hả( Đặc sản thịt hươu)
	Long Đình
	DV ăn uống
	
	28E8004188
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn xã là: 47
   Trong đó: Cơ sở ăn uống là: 
                    Hàng tạp Hóa: 
                    Sản xuất chế biến: 
